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	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Điện Biên, ngày      tháng 11   năm 2025


BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH 

Nội dung dự thảo Quyết định ban hành quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính 

về đất đai trên địa bàn tỉnh Điện Biên

	Văn bản được thay thế

(Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND)
	Dự thảo Quyết định
	Thuyết minh

	I. QUYẾT ĐỊNH

	Quyết định ban hành quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	Quyết định ban hành quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	- Dự thảo Quyết định được xây dựng Mẫu số 20 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 78/2025/NĐ-CP.

- Chỉnh sửa, bổ sung do các văn bản căn cứ đã hết hiệu lực thi hành và bổ sung văn bản mới có hiệu lực thi hành và văn bản cũ còn hiệu lực thi hành:
+ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 được thay thế bằng Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2025.

+ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020 được thay thế bằng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025.
+ Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
+ Căn cứ Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

 + Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 ngày 6 tháng 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;

+ Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025của Chính phủ quy định sửa đổi bổ sung một số điều các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

+ Căn cứ Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất.


	II. CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	Sửa đổi nội dung để phù hợp với quy định theo khoản 6 Điều 48 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ 

	Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Sở Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là cơ quan có chức năng quản lý đất đai)

2. Sở Tài chính, phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây là cơ quan Tài chính)
3. Hội đồng thẩm định giá cụ thể, cấp tỉnh, cấp huyện

4. Cục thuế tỉnh, Chi cục thuế khu vực, huyện (sau đây gọi là cơ quan Thuế).

5. Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (sau đây gọi là Tổ chức đăng ký đất đai)

6. Kho bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng (Ngân hàng) được uỷ nhiệm thu theo quy định của pháp luật về quản lý thuế

7. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản khác gắn liền với đất; cơ quan, tổ chức cá nhân khác có liên quan.

	Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Ủy ban nhân dân các xã, phường (sau đầy gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã).
2. Sở Nông nghiệp và Môi trường, phòng Kinh tế hoặc phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị (Sau đây gọi là cơ quan có chức năng quản lý đất đai).

3. Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các khu vực (sau đây gọi là Tổ chức đăng ký đất đai).

4. Sở Tài chính, phòng chuyên chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan chuyên môn về tài chính (sau đây gọi là cơ quan Tài chính)

5. Thuế tỉnh Điện Biên, Thuế các cơ sở thuộc Thuế tỉnh Điện Biên (sau đây gọi là cơ quan Thuế).

6. Kho bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng (Ngân hàn) được uỷ nhiệm thu theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

7. Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 4 Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

8. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.


	Sửa đổi để phù hợp Nghị Quyết số 1661/NQ-UBTVQH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội  về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Điện Biên năm 2025; Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định chính quyền địa phương 02 cấp phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; Quyết định số 1376/QĐ-CT ngày 30/6/2025 của Cục Thuế ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thuế tỉnh, thành phố thuộc Cục Thuế; Căn cứ Quyết định số 1377/QĐ-CT ngày 30/6/2025 của Cục Thuế quy định tên gọi, trụ sở, địa bàn quản lý của Thuế cơ sở thuộc Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

	Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

	Giữ nguyên khoản 1, 2 Điều 3.
Khoản 3, sửa cụm từ: “cơ quan Tài nguyên và Môi trường” thành cơ quan có chức năng quản lý đất đai.
Lý do: Để phù hợp với Điều 22 Luật Đất đai năm 2024

	Không quy định

	Điều 4. Hình thức luân chuyển


	Bổ sung hình thức luân chuyển hồ sơ tại Điều 4 đảm bảo theo quy định tại Điều 17, Điều 18 Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất đồng thời phù hợp với tình hình thực tế địa phương 

	CHƯƠNG II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Quy trình luân chuyển hồ sơ để xác định nghĩa vụ tài chính trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tính theo giá đất trong bảng giá đất theo quy định tại khoản 1 Điều 159 Luật đất đai
	CHƯƠNG II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Quy trình luân chuyển hồ sơ để tính, thu, nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất; điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết; công nhận quyền sử dụng đất; gia hạn sử dụng đất; điều chỉnh thời hạn sử dụng đất (gọi chung là giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất) tính theo giá đất trong bảng giá đất theo quy định tại khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai.
	- Sửa đổi tên quy trình để phù hợp với quy định theo khoản 6 Điều 48 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ
- Đổi Điều 4 thành Điều 5

- Sửa khoản 1: thay cụm từ Mẫu 4h tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 102/2014/NĐ-Cp ngày 30/7/2024 thành Mẫu 19 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.
Lý do: Để phù hợp với quy định tại Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ .
- Tại khoản 3, sửa đổi cụm từ: “ Uỷ ban nhân dân cấp huyện” thành “Uỷ ban nhân dân cấp xã” phù hợp thực tiễn chính quyền địa phương 02 cấp.

	Điều 5. Quy trình luân chuyển hồ sơ để xác định nghĩa vụ tài chính trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo giá đất cụ thể tại khoản 1 Điều 160 Luật đất đai

	Điều 6. Quy trình luân chuyển hồ sơ để tính, thu, nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất; điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết; công nhận quyền sử dụng đất; gia hạn sử dụng đất; điều chỉnh thời hạn sử dụng đất (gọi chung là giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất) tính theo khoản 1 Điều 160 Luật Đất đai.
	- Đổi Điều 5 thành Điều 6

- Sửa đổi tên quy trình để phù hợp với quy định theo khoản 6 Điều 48 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ

- Sửa đổi ngày tại khoản 3: Từ 10 ngày làm việc thành 12 ngày làm việc;
 Lý do: Theo Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND quy trình luân chuyển có tổng thời gian là 175 ngày làm việc. Vì vậy bổ sung thêm 02 ngày tại khoản 3 để phù hợp khối lượng công việc quy định tại khoản 3 đồng thời vẫn đảm bảo tổng thời gian là trong180 ngày theo khoản 4 Điều 155 Luật đất đai năm 2024.
- Sửa khoản 7: Thay cụm từ Mẫu 4h tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 102/2014/NĐ-Cp ngày 30/7/2024 thành Mẫu 19 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

Lý do: Để phù hợp với quy định tại Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ 



	Điều 6. Luân chuyển hồ sơ để khấu trừ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất mà người thực hiện dự án tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định tại khoản 2 Điều 94 Luật đất đai.
	Điều 7. Luân chuyển hồ sơ để khấu trừ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất mà người thực hiện dự án tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định tại khoản 2 Điều 94 Luật Đất đai.
	- Đổi Điều 6 thành Điều 7
- Tại khoản 2, 3, 4 sửa đổi cụm từ: “Uỷ ban nhân dân cấp huyện” thành “Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã ” phù hợp thực tiễn chính quyền địa phương 02 cấp, phù hợp khoản 22 Điều 1 Nghị định 291/2025/NĐ-CP ngày 06/11/2025 của Chính phủ.
- Bổ sung nội dung vào khoản c: “Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu về số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được trừ vào tiền sử dụng đất để làm căn cứ cho cơ quan thuế thực hiện việc trừ số tiền ứng trước vào tiền sử dụng đất tại điểm c khoản này, trừ các văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ đã được cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền khác chấp thuận, quyết định hoặc giải quyết trước đó”.

Lý do: Đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Nghị định 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ Quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
- Tại khoản 3 sửa thời gian 22 ngày thành 30 ngày. 
Lý do: Phù hợp với quy định tại điểm c khoản 2 Điều 16 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ Quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất


	Điều 7. Quy trình trao đổi thông tin qua hệ thống thông tin điện tử
	Điều 8. Quy trình trao đổi thông tin qua hệ thống thông tin điện tử
	- Đổi Điều 7 thành Điều 8

- Khoản 1, 2,3 giữ nguyên


	CHƯƠNG III. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN
Điều 8. Trách nhiệm của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
	CHƯƠNG III. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN

Điều 9. Trách nhiệm của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
	- Đổi Điều 8 thành Điều 9

- Khoản 1, 2,3 giữ nguyên

	Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan có chức năng quản lý đất đai

	Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan có chức năng quản lý đất đai


	- Đổi Điều 9 thành Điều 10

- Rút gọn, sửa đổi, bổ sung Điều 9 tại Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND thành “Hướng dẫn người sử dụng đất kê khai hồ sơ; tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, thống nhất thông tin của hồ sơ và luân chuyển hồ sơ nghĩa vụ tài chính về đất đai thuộc trách nhiệm giải quyết cho Cơ quan Thuế”. (Rút gọn, nhưng không làm thay đối về nội dung).


	Điều 10. Trách nhiệm của Tổ chức đăng ký đất đai


	Điều 11. Trách nhiệm của Tổ chức đăng ký đất đai


	- Đổi Điều 10 thành Điều 11
- Rút gọn, sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2 tại Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND thành 01 khoản (là khoản 1) “Hướng dẫn người sử dụng đất kê khai hồ sơ; tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, thống nhất thông tin của hồ sơ và luân chuyển hồ sơ nghĩa vụ tài chính về đất đai thuộc trách nhiệm giải quyết cho Cơ quan Thuế”.
Lý do: Theo quy định tại khoản 3 Điều 9, Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ một số trường hợp giao đất, cho thuê đất đã phân quyền, phân cấp cho Uỷ ban nhân dân cấp xã, việc luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính do cơ quan có chức năng quản lý đất đai thực hiện. Vì vậy, nên rút gọn mà vẫn đảm bảo nội dung của Điều trên.
- Bổ sung khoản 2, 3, 4, 5, 6 đảm bảo chặt chẽ, phủ hợp với nhiệm vụ cụ thể trong từng thủ tục hành chính được quy định tại Quyết định số 2304/QĐ-BTNMT ngày 23/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Quyết định số 3380/QĐ-UBND ngày 25/8/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

	Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan Tài chính

	Điều 12. Trách nhiệm của cơ quan Tài chính
	- Đổi Điều 11 thành Điều 12
- Sửa đổi, bổ sung nội dung Trách nhiệm của cơ quan Tài chính tại Điều 12 

Lý do: Để phù hợp với quy định tại Mục III, phần III, phụ lục I, Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

	Điều 12. Trách nhiệm của cơ quan Thuế
	Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan Thuế
	- Đổi Điều 12 thành Điều 13

- Giữ nguyên khoản 1, 2, 3, 4

	Điều 13.  Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng
	Điều 14. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng
	- Đổi Điều 13 thành Điều 14

- Bổ sung, sửa nội dung Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng

Lý do: Phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 44 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2025 của Chính phủ.

	Không quy định
	Điều 15. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp xã
	- Bổ sung Điều 15 Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp xã : “Thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 5 Điều 44 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2025 và Điều 13 Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính”.
- Lý do: Đảm bảo phù hợp với Điều 7 và thực tiễn chính quyền địa phương 02 cấp.

	Không quy định
	Điều 16. Trách nhiện của tổ chức, cá nhân có liên quan
	Bổ sung Điều 16. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan: “Tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 2 Quy định này trong quá trình tổ chức thực hiện để giải quyết các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân”.

 Lý do: Để Phù hợp với Điều 2

	CHƯƠNG IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	CHƯƠNG IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	

	Điều 14. Chế độ thông tin, báo cáo
	Điều 17. Chế độ thông tin, báo cáo
	- Đổi Điều 14 thành Điều 17

- Sửa cụm từ: “Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện” thành Uỷ ban nhân dân dân cấp xã cho phù hợp với thực tiễn chính quyền địa phương 02 cấp.

	Điều 15. Xử lý chuyển tiếp
	Điều 18. Xử lý chuyển tiếp
	- Đổi Điều 15 thành Điều 18

- Nội dung giữ nguyên

	Điều 16. Tổ chức thực hiện
	Điều 19. Tổ chức thực hiện
	- Đổi Điều 16 thành Điều 19

- Sửa cụm từ: “Sở Tài nguyên và Môi trường” thành Sở Nông nghiệp và Môi trường.

- Lý do: Căn cứ theo Quyết định số 10/2025/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của UBND tỉnh Điện Biên về quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên.
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